
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ (Tên mới là: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ)
2. Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Hiện nay là: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 
Phòng)
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng ngày
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mai Ly

004127/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa, hồi sức cấp 

cứu, điện tim

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Giám đốc; Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa, hồi sức cấp 

cứu, điện tim; Đo chức năng 
hô hấp; Siêu âm tim; Siêu âm 

tim mạch;
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH; Xác nhận chữ 
ký của y, bác sỹ;

 - Kết luận Khám sức khỏe, 
khám sức khỏe lái xe.

Không

222a/QĐ-
SYT ngày 
19/1/2017

Đo chức năng hô hấp; Siêu 
âm tim



2 Nguyễn Thị Dung 002422/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng Không

3 Đỗ Thị Hà 010181/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

4 Lê Thị Hải 005000/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn của hộ sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn của hộ sinh trung học; 
Tít dụng cụ sản phụ khoa 
trong phẫu thuật; Kỹ thuật 
cấy và tháo que tránh thai

Không



5 Nguyễn Thị Hằng 010180/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV; 
Tít dụng cụ sản phụ khoa 

trong phẫu thuật

Không

6 Lê Thị Hảo 004999/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn của hộ sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn của hộ sinh trung học Không

7 Lê Thị Hệ

002418/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học; Chăm sóc 

toàn diện bệnh nhân nhi và sử 
dụng lồng ấp sơ sinh; Tiêm 
chủng trẻ sơ sinh; Phụ dụng 
cụ mổ mở - Mổ nội soi trong 

phẫu thuật Sản phụ khoa

Không

226/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
nhi; Kỹ thuật sử dụng lồng 

ấp sơ sinh



8 Vũ Thị Hoa

0006535/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa phụ sản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa phụ sản; Siêu âm sản 
phụ khoa; Nội soi cổ tử cung; 

Phẫu thuật nội soi cơ bản 
trong phụ khoa; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH.

Tên: Phòng khám 
Sản phụ khoa 

Minh Đức
 Địa điểm hành 
nghề: xóm 18, 

thôn Vạn Tải, xã 
Minh Đức, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương
 Thời gian làm 
việc: Thứ 2 đến 
thứ 6 từ 17 giờ 

00 đến 20 giờ 00; 
Thứ 7 – chủ nhật 
từ 07 giờ 00 đến 

20 giờ 00

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Siêu âm sản phụ khoa; Nội 
soi cổ tử cung

9 Nguyễn Thị Thu 
Huyền

002420/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-
17h00. Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 
13h00-16h30 từ thứ 2 đến 

thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học; Chuẩn bị 
dụng cụ trước, trong mổ và 
phụ mổ (Tis dụng cụ) trong 

PT Sản phụ khoa

Không

253/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Chuẩn bị dụng cụ trước, 
trong mổ và phụ mổ trong 
phẫu thuật sản phụ khoa



10 Vũ Thị Khuyên 002430/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

11 Nguyễn Thị Thùy 
Linh

004090/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

12 Nguyễn Thị Lý 002446/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh đại học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh đại học; Chuẩn bị 

dụng cụ trước, trong mổ và 
phụ mổ (Tis dụng cụ) trong 

PT Sản phụ khoa

Không



13 Nguyễn Thị Phương 002414/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng; 

Chuẩn bị và tít dụng cụ trong 
phẫu thuật, Nội soi chẩn đoán 

và điều trị tổn thương cổ tử 
cung bằng áp lạnh và leep cổ 

tử cung.

Không

14 Nguyễn Thị Phượng 002415/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung học Không

15 Nguyễn Thị Quỳnh

002419/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng; Soi cổ tử 
cung bằng máy soi kỹ thuật 
số; Chuẩn bị dụng cụ trước, 

trong mổ và phụ mổ (Tis 
dụng cụ) trong PT Sản phụ 

khoa; Phụ dụng cụ phẫu thuật 
nội soi phụ khoa; Tư vấn, đặt 

dụng cụ tử cung,kiểm soát 
nhiễm khuẩn và cấp cứu cơ 

bản

Không

225/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Kỹ thuật soi cổ tử cung bằng 
máy soi kỹ thuật số; Chuẩn 
bị dụng cụ trước, trong mổ 
và phụ mổ trong phẫu thuật 

sản phụ khoa



16 Nguyễn Thị Sao

004412/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Hộ sinh hạng III; Thực hiện 
các kỹ thuật của hộ sinh; 

Chuyên khoa điều dưỡng sản 
phụ khoa; Soi-đốt điện cổ tử 

cung; Chăm sóc nhi non 
tháng; Chuẩn bị dụng cụ 

trước,trong mổ và phụ mổ 
(tis dụng cụ) trong phẫu thuật 
sản khoa; Phụ dụng cụ trong 

phẫu thuật nội soi

Không
254/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Kỹ thuật soi - đốt điện cổ tử 
cung. Chuẩn bị dụng cụ 

trước, trong mổ và phụ mổ 
trong phẫu thuật sản phụ 

khoa. Chăm sóc bệnh nhân 
nhi

325/QĐ-SYT 
ngày 

04/6/2024

Bổ sung Chuyên khoa điều 
dưỡng sản phụ khoa

17 Phạm Thị Tám 002444/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

18 Phạm Quyết Thắng

002454/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản 
khoa, chẩn đoán siêu âm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh sản khoa, chẩn 

đoán siêu âm; Phẫu thuật nội 
soi Phụ khoa; Soi đốt cổ tử 

cung; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH; Xác nhận chữ 
ký của y bác sỹ,

- Kết luận Khám sức khỏe; 
Khám sức khỏe lái xe,

Tên: Phòng khám 
Hương Giang 
(Phòng khám 

chuyên khoa phụ 
sản)

 Địa điểm hành 
nghề: Số nhà 434 

đường 391 thị 
trấn Tứ Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương
 Thời gian làm 

việc từ 16h30 đến 
19h.

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Phẫu thuật Nội soi Phụ 
khoa; Soi đốt cổ tử cung



19 Phạm Thị Thoa 002421/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

Chuẩn bị trước, trong mổ và 
phụ mổ (Tis dụng cụ) trong 

PT Sản phụ khoa

Không

20 Nguyễn Thị Thuy

0006433/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y; Thực hiện 

kỹ thuật hồi sức sơ sinh

Không

254/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Thực hiện kỹ thuật hồi sức 
sơ sinh



21 Nguyễn Thị Thuỷ 002428/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Phụ dụng cụ 
mổ mở - mổ nội soi trong 
phẫu thuật sản phụ khoa

Không

22 Vũ Thị Thuyết

002445/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-
17h00. Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 
13h00-16h30 từ thứ 2 đến 

thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh cao đẳng; Chăm sóc 
toàn diện bệnh nhân lồng ấp 
sơ sinh; Chuẩn bị dụng cụ 
trước, trong mổ và phụ mổ 
(Tis dụng cụ) trong PT Sản 

phụ khoa

Không227/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Chuẩn bị dụng cụ trước, 
trong mổ và phụ mổ trong 
phẫu thuật Sản phụ khoa; 
Điều dưỡng chuyên khoa 

nhi; Kỹ thuật sử dụng lồng 
ấp sơ sinh

23 Nguyễn Thị Tuyền 0006430/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y; Khám phụ 
khoa - Soi chụp cổ tử cung

Không



24 Nguyễn Thị Gấm 0011608/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh trung học Không

25 Nguyễn Thành Công 010128/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ sản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

-Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ sản; Phẫu 

thuật Sản - phụ khoa; 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH

Không

26 Nguyễn Thế Chung

011519/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa, xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa, xét 

nghiệm; Điện tim; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH; Xác nhận chữ 
ký của y, bác sỹ

- Kết luận Khám sức khỏe; 
Khám sức khỏe lái xe

Không

222a/QĐ-
SYT ngày 
19/1/2017

Điện tim

27 Nguyễn Văn Cường 009171/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00. Mùa 
đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 
đến thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV; 

Chăm sóc người bệnh hồi sức 
cấp cứu

Không



28 Phạm Thị Thuỳ 
Dương

004406/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Theo dõi và chăm sóc 
bệnh nhân hồi sức cấp cứu sơ 

sinh

Không
220/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Theo dõi và chăm sóc bệnh 
nhân hồi sức cấp cứu sơ 

sinh

29 Nguyễn Thị Hà 002406/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

30 Lê Thị Hằng

004410/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Điều dưỡng bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu

Không
218/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Điều dưỡng bệnh nhân hồi 
sức cấp cứu

31 Đồng Thị Thanh Hoa 0006084/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng; 

Thực hành kỹ thuật thăm dò 
chức năng hô hấp

Không



32 Nguyễn Thị Hương

004405/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

219/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 
nhân da liễu

33 Nguyễn Thị Huyền 004404/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu

Không

34 Phạm Quang Khánh 0006431/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



35 Phạm Thị Liên

004046/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Thăm dò và Đo chức 
năng hô hấp; Điều dưỡng hồi 

sức cấp cứu

Không

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Kỹ thuật thăm dò và đo 
chức năng hô hấp

36 Nguyễn Thị Ngà

004096/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu

Không

217/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng hồi sức tích cực 
bệnh nhân

37 Vũ Thị Quế

002404/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Điều dưỡng bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu

Không
223/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Điều dưỡng bệnh nhân hồi 
sức cấp cứu



38 Nguyễn Thị Thu 002433/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu và sử dụng 

các trang thiết bị cấp cứu

Không

39 Bùi Thị Thương 002417/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

40 Nguyễn Thị Bích 
Thủy

002416/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Phụ giúp bác sỹ nội soi 
trực tràng

Không

221/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Phụ giúp bác sĩ nội soi trực 
tràng

41 Đồng Thị Trang

002408/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa đông: 
Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7; 
trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Điều dưỡng bệnh nhân 
hồi sức cấp cứu

Không

222/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng bệnh nhân hồi 
sức cấp cứu



42 Bùi Trí Tuấn 002473/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Không

43 Đoàn Thị Tuyền 004811/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

44 Hoàng Thị Hồng 
Tuyết

004045/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc người bệnh 
thở máy; chăm sóc bệnh nhân 

đặt nội khí quản

Không

45 Bùi Thị Hường 0008406/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp ĐD, HS, KTY

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00. Mùa đông: 

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 
13h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7; 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



46 Nguyễn Thị Thu 
Hoàn

0006243/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

47 Trần Thị Hồng 
Nhung

009497/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

-Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Điện tâm đồ cơ bản
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

48 Nguyễn Thị Nguyệt 001225/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00. Mùa 
đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 
đến thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Điện tâm đồ cơ bản; 

Đọc kết quả đo chức năng hô 
hấp.

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

49 Nguyễn Thị Thu 
Hằng

008493/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y; chăm sóc 

bệnh nhân đặt nội khí quản; 
Chăm sóc người bệnh thở 

máy; Theo dõi và chăm sóc 
bệnh nhân cấp cứu

Không



50 Vũ Thị Thu Ái

002387/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng; Thực 
hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
và chăm sóc bệnh nhân; Phụ 
giúp bác sỹ nội soi dạ dày; 
Phụ giúp bác sỹ nội soi tiêu 

hóa can thiệp chẩn đoán

Không
232/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Phụ giúp bác sĩ nội soi dạ 
dày

51 Nguyễn Thị Hà 004680/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 

bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Kỹ thuật ghi điện não 
đồ

Không

52 Nguyễn Thị Hà

004810/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Kỹ thuật Laser Co2 
trong điều trị một số dị tật 

ngoài da

Không

231/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Kỹ thuật Laser CO2 trong 
điều trị một số dị tật ngoài 

da

53 Trần Thị Hảo 011518/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa; Kỹ 
thuật tiêm khớp cơ bản; Điện 
tâm đồ cơ bản; Tâm thần học 

cơ bản; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH.

Không



54 Phạm Quỳnh Hoa 0005363/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng; Phụ 

giúp bác sĩ nội soi tiêu hóa 
can thiệp chẩn đoán

Không

55 Phạm Xuân Hưng

0005085/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Điều dưỡng hồi sức 

cấp cứu

Không

228/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu

56 Nguyễn Thị Thu 
Huyền

009380/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

-  Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám da liễu; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không
395/QĐ-SYT 

ngày 
21/6/2024

Chuyên khoa Da liễu



57 Nguyễn Thị Loan

009319/HP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm Y Tế; Khám 
bệnh, chữa bệnh nội khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm Y tế xã; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa; 
chuyên khoa Dinh dưỡng 
  - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH.

Không

558/QĐ-SYT Bổ sung chuyên khoa Dinh 
dưỡng

58 Nguyễn Thị Ngân 0002934/CM-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/TT-BYT

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/TT-BYT Không



59 Phạm Thị Quyên 0005436/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng; Kỹ 

thuật chăm sóc bệnh nhân 
gout, nội cơ, xương khớp

Không

60 Vũ Thị Sáu 002385/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Ghi điện não đồ
Không

61 Phạm Ngọc Thạch

002393/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
- Nhi, xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội - Nhi, xét 

nghiệm; Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tiết; Nội soi tiêu 

hóa; 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH

Không
30/QĐ-SYT 

ngày 
11/1/2015

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
tiết; Nội soi tiêu hóa

62 Hoàng Thị Bích 
Thủy

0005312/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa

- Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không



63 Vũ Thị Duyên 009859/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

64 Nguyễn Thị Thu 
Trang

009747/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y; Phụ nội soi 

đường tiêu hóa trên

Không

65 Nguyễn Thị Ngọc 
Mai

009551/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

Ghi điện não đồ

Không



66 Lê Thu Trang 011455/HP-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn, chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Điều dưỡng hạng IV; Thực 
hiện theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không

67 Nguyễn Khắc Bình 0006085/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
của điều dưỡng theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; Phụ gây mê và 
gây tê, hồi tỉnh bệnh nhân sau phẫu 

thuật trung phẫu

Không

68 Nguyễn Trung Dũng

0006745/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015; Tuyp dụng 
cụ mổ mở; Dụng cụ viên 

phẫu thuật nội soi

Không

244/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Dụng cụ viên phẫu thuật nội 
soi



69 Trần Thị Giang 004048/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

70 Đặng Văn Hậu

002452/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Kỹ thuật xương bột

Không

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Kỹ thuật xương bột

71 Phạm Ngọc Hiền 000225/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng Không



72 Đào Văn Huân 0007536/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại; Phẫu 

thuật nội soi cơ bản; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

73 Ngô Đức Huy

0005087/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Kỹ thuật bó bột

74 Phạm Tiến Lâm

002394/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 
gây tê tủy sống và chống 
nhiễm khuẩn khuẩn trong 

phòng mổ

Không

216/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Kỹ thuật gây tê tủy sống



75 Đặng Thị Lan 002395/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Tiếp dụng cụ phẫu 

thuật

Không

76 Nguyễn Thị Ngọc 
Mai

009381/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

77 Khuất Thị Nga

002450/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 

bệnh
Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 

bệnh; Kỹ thuật viên phụ gây 
mê, gây tê; Dụng cụ viên 

phẫu thuật nội soi; Kỹ thuật 
viên phụ gây mê PTNS

Không1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Kỹ thuật viên phụ gây mê, 
gây tê; Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi

246/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Kỹ thuật viên phụ gây mê 
PTNS



78 Vũ Thị Nga

002447/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Phụ kỹ thuật gây tê tủy 
sống và gây mê nội khí quản, 

tiếp dụng cụ; Phụ gây mê 
phẫu thuật nội soi

Không

245/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Kỹ thuật viên phụ gây tê tủy 
sống và gây mê nội khí 

quản, tiếp dụng cụ

79 Lê Quang Ninh 002485/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

80 Nguyễn Hà Phương

0006536/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa - Sản khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 
- Sản khoa; Phẫu thuật nội 

soi cắt ruột thừa; Phẫu thuật 
tạo hình thẩm mỹ cơ bản;
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không
1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Phẫu thuật nội soi cắt ruột 
thừa

81 Khương Tiến Quản

0007507/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội; Điện tâm 

đồ; chuyên khoa Ngoại
  - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH.

Không

407/QĐ-SYT Bổ sung chuyên khoa Ngoại



82 Nguyễn Hồng Thiên

002390/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh ngoại khoa; Chẩn 
đoán hình ảnh Xquang, siêu 
âm; Phẫu thuật nội soi cắt 

ruột thừa, túi mật; Tạo hình 
thẩm mỹ cơ bản; Phẫu thuật 
nội soi can thiệp qua đường 
niệu đạo; Phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ;
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH; Xác nhận chữ 
ký của y, bác sỹ

- Kết luận Khám sức khỏe; 
Khám sức khỏe lái xe

Không

209/QĐ-SYT 
ngày 

17/4/2015

Chẩn đoán hình ảnh 
Xquang, siêu âm

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Phẫu thuật nội soi cắt ruột 
thừa, túi mật

83 Nguyễn Thị Tiến

002392/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật gây 
mê hồi sức; Phụ gây tê tủy 
sống; Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi; Phụ giúp bác sĩ 
gây mê nội soi tiêu hóa can 

thiệp chẩn đoán

Không

247/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Kỹ thuật viên phụ gây mê 
PTNS; Phụ gây tê tủy sống; 

Dụng cụ viên PTNS

84 Nguyễn Thị Trang 004408/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



85 Trần Văn Út

011516/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa, gây mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng phòng; Khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa; Gây mê 

hồi sức; Gây mê hồi sức phẫu 
thuật nội soi; Chẩn đoán, 
điều trị một số bệnh cơ 

xương khớp và thực hành 
tiêm khớp ngoại vi cơ bản; 
Cấp cứu tim mạch; Gây mê 
trong nội soi tiêu hóa can 
thiệp; Kỹ thuật giảm đau 

trong chuyển dạ đẻ; Điện tâm 
đồ cơ bản.

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH, xác nhận chữ 
ký của y bác sĩ.

 - Kết luận khám sức khỏe, 
khám sức khỏe lái xe.

Không

1329/QĐ-
SYT ngày 
24/10/2017

Gây mê hồi sức phẫu thuật 
nội soi

86 Đặng Văn Vũ

003274/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015; Phụ dụng 
cụ mổ sản phụ khoa

Không

242/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Phụ dụng cụ phẫu thuật

87 Đào Thị Huyền 0008407/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



88 Đặng Thị Liên 004413/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội, Gây mê 

hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội, Gây mê 

hồi sức;Điện tâm đồ; 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH.

Không

89 Nguyễn Thị Mai 010063/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa;

 - Ký giấy ra viện, chuyển 
tuyến, giấy nghỉ hưởng 

BHXH

Không

90 Lê Thị Trúc Anh 009711/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

91 Nguyễn Văn An 004089/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng IV; Thực 
hiện các kỹ thuật của điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Không



92 Nguyễn Ngọc Bích 0005487/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

93 Nguyễn Thị Dung 0008681/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

94 Đoàn Thị Hà 0006622/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã , tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã , tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Không

95 Quách Thị Huệ

002451/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng III; Điều 
dưỡng trưởng khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
và chăm sóc bệnh nhân; 

Chuyên khoa điều dưỡng nhi 
khoa

Không

326/QĐ-SYT 
ngày 

04/6/2024

Bổ sung Chuyên khoa điều 
dưỡng nhi khoa



96 Nguyễn Văn Hướng 004396/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa, X quang; 

siêu âm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó giám đốc; Khám bệnh, 
chữa bệnh nội khoa, nhi 

khoa, X quang; siêu âm; Điện 
tâm đồ cơ bản;

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH, Xác nhận chữ 
ký của y, bác sỹ;

- Kết luận Khám sức khỏe; 
Khám sức khỏe lái xe

Không

97 Vũ Thị Lương 002384/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

98 Nguyễn Quang Nam 004403/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



99 Đào Thị Tân 002890/CT-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản Không

100 Nguyễn Thùy Trang 0005439/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

101 Nguyễn Thị Thủy 009860/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



102 Đỗ Trọng Tuấn

011515/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi; Khám chữa bệnh Lao; 
Đọc điện não đồ; Điện tâm 
đồ; Đọc kết quả đo mật độ 

xương ngoại vi bằng siêu âm 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH

Không

222a/QĐ-
SYT ngày 
19/1/2017

Điện não đồ; Đo mật độ 
xương

103 Đoàn Thị Duyên 002441/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Không

104 Nguyễn Thị Hải 002425/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



105 Vũ Thị Hằng 002439/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

106 Nguyễn Thị Huệ 0007004/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

107 Nguyễn Thị Hương 0006209/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

108 Phạm Thị Thanh Mơ 002411/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng III; Thực 
hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân
Không



109 Nguyễn Thị Nga

009197/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-
17h00. Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 
13h00-16h30 từ thứ 2 đến 

thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Đọc điện não đồ; 

chuyên khoa Nội
  - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

559/QĐ-SYT Bổ sung chuyên khoa Nội

110 Tạ Thị Nhài 004407/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Điện tâm đồ cơ bản
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

111 Lưu Thị Sìn 004411/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc người bệnh 
toàn diện bệnh nhân cấp cứu 

hồi sức.

Không



112 Trần Thị Thuỷ 002442/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

113 Nguyễn Thị Trang

002213/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015; Dụng cụ 

viên phẫu thuật nội soi

Không

248/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Dụng cụ viên phẫu thuật nội 
soi

114 Trần Thị Vân 004094/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

115 Hoàng Thị Trang 0007415/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không



116 Phạm Thị Ngọc Hải 013281/HP-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không

117 Nguyễn Thị Chuyên

004398/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa, hồi sức cấp 

cứu, xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh nội khoa, nhi 

khoa, hồi sức cấp cứu, xét 
nghiệm; Điện não đồ, đo mật 
độ xương; Nội soi tiêu hóa; 
Khám chữa bệnh Lao; Điện 

tâm đồ
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

780a/QĐ-
SYT ngày 
12/5/2017

Điện não đồ, đo mật độ 
xương; Nội soi tiêu hóa

118 Nghiêm Thị Hương 
Giang

0006192/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề ngiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề ngiệp điều dưỡng

Không



119 Đỗ Thị Hiền 002472/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
- Nhi

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh Nội - Nhi;
Khám chữa bệnh Lao; Điện 

tâm đồ
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

120 Nguyễn Thị Thu 
Hường

002426/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

121 Đào Thị Liên 0005438/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT BỶ-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 
26/2015/TTLT BỶ-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Không

122 Đinh Thị Ngọc Mai 004812/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Không



123 Nguyễn Thị Phương

0005086/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc trẻ sơ sinh 
vàng da

Không

250/QĐ-SYT Chăm sóc trẻ sơ sinh vàng 
da

124 Hoàng Văn Sáng 004043/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

125 Đinh Thị Thu Thủy 002423/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

126 Phạm Minh Tuấn

004042/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Phụ giúp bác sĩ nội soi 
tiêu hoá; Tư vấn, xét nghiệm 

HIV

Không

230/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Phụ giúp bác sĩ nội soi tiêu 
hóa



127 Bùi Thị Phương 008494/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

128 Nguyễn Thanh Hằng 0006143/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

129 Nguyễn Thị An

004409/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Theo dõi và chăm sóc 
bệnh nhân sơ sinh

Không

251/QĐ-SYT 
ngày 
16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
Nhi



130 Nguyễn Thị Cẩm 
Anh

002399/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

131 Nguyễn Thị Cúc 0006087/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
VLTL/PHCN

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật 
VLTL/PHCN Không

132 Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương

002397/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Không

133 Lê Thị Thanh Hà 004400/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00. Mùa 
đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 
đến thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



134 Vũ Thị Hương 0006237/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

135 Phạm Thị Thanh 
Huyền

002437/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật vật 
lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa; 
Thực hiện các kỹ thuật vật lý 
trị liệu - Phục hồi chức năng

Không

136 Phạm Minh Ký 006438/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền; Siêu âm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; Siêu âm; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

137 Phùng Thị Mến

0005084/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; Phục hồi chức năng;
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không
Số 929/QĐ-
SYT ngày 
02/8/2016

Phục hồi chức năng



138 Đỗ Thị Nhừng 004097/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

139 Phùng Trung Sơn 0005088/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 

bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 

bệnh
Không

140 Vũ Quỳnh Trang 002401/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Không

141 Phạm Thị Tươi 001760/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



142 Vũ Thị Công Viên 002398/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Không

143 Nguyễn Thị Yến 0008405/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Bác sĩ hạng III; Khám chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền; 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH

Không

144 Nguyễn Đức Minh 008420/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền;

 - Ký giấy ra viện, chuyển 
tuyến, giấy nghỉ hưởng 

BHXH

Không

145 Nguyễn Thị Hường 009746/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không



146 Vũ Mạnh 010127/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không

147 Nguyễn Kim Ba 002376/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm; 
Làm các tiêu bản tế bào học Không

148 Nguyễn Thị Hằng 001756/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

149 Vũ Thị Thanh Hằng 0006086/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Kỹ thuật y trưởng; Chuyên 
khoa xét nghiệm Không



150 Phạm Thị Thu Lan 0007553/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm; Kỹ 
thuật làm kháng sinh đồ và 
kỹ thuật xét nghiệm tế bào

Không

151 Phạm Thị Thùy Mỵ

004044/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-
17h00. Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 
13h00-16h30 từ thứ 2 đến 

thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm; 
Làm một số xét nghiệm vi 
sinh cơ bản; nhuộm và đọc 
kết quả xét nghiệm tế bào 

học

Không234/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Thực hiện kỹ thuật xét 
nghiệm vi sinh cơ bản; Kỹ 

thuật nhuộm và đọc kết quả 
xét nghiệm tế bào học

152 Nguyễn Hải Sơn 002378/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm; 
Chọc hút, xét nghiệm tế bào Không

153 Ngô Thị Thu 004996/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không



154 Đào Thị Xiêm 009199/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không

155 Nguyễn Thị Dương 004995/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không

156 Nguyễn Thị Ngân 009172/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không

157 Trần Thị Như Quỳnh 0008710/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
 - Ký giấy ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng 
BHXH

Không



158 Dương Thị Kim 
Dung

009849/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không

159 Nguyễn Thị Thu Hà 009866/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Chuyên khoa xét nghiệm Không

160 Lý Mạnh Đức 002023/HD-
CCHN Thực hiện kỹ thuật Xquang

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật Xquang Không

161 Phạm Thị Hương 002455/HD-
CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa 
khoa, chẩn đoán siêu âm

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Trưởng khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa, chẩn 

đoán siêu âm; Đọc điện não 
đồ; Cắt lớp vi tính; X - 

quang; Chọc hút tế bào dưới 
hướng dẫn của siêu âm
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không



162 Phạm Thị Lành 002382/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Hỗ trợ bác sĩ thực hiện 
kỹ thuật siêu âm ổ bụng tổng 

quát

Không

163 Ngô Thị Liên 0008340/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh Tâm thần; 
Khám chữa bệnh Lao; Siêu 

âm; X-quang; Chụp cắt lớp vi 
tính; Điện tân đồ cơ bản; 
 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

164 Trần Quang Luyến 002379/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
 X-quang

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật X-
quang Không



165 Nguyễn Thị Nga 004401/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

166 Nguyễn Thị Nhàn 0006436/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 
26/2015/TTLT BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Kỹ thuật Ghi 
điện tâm đồ

Không

167 Nguyễn Thị Thúy 
Nhung

004402/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Ghi điện tim
Không

233/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Thực hiện kỹ thuật điện tim



168 Phạm Minh Thảo 009376/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân kỹ thuật 
hình ảnh y học theo quy 

định tại TTLT 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học theo quy định 
tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

169 Trần Thanh Tùng

011637/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Phó trưởng khoa; Khám 
chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán 
hình ảnh; Khám chữa bệnh 

Lao

Không

236/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Đọc phim Xquang

386/QĐ-SYT 
ngày 

18/6/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh

170 Đồng Thị Xuân 002383/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Làm điện tim
Không

171 Nguyễn Văn Thanh 010126/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không



172 Trần Tuấn Anh 0008192/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa răng hàm mặt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa răng hàm mặt; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

176 Nguyễn Anh Đức 002458/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại - Sản, Răng hàm mặt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh Ngoại - Sản, 

Răng hàm mặt;
 -  Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Tên: Phòng khám 
chuyên khoa 

Răng hàm mặt 
(ngoài giờ)

 Địa điểm hành 
nghề: trục đường 
391 thôn Ngọc 
Đường, xã Tái 
Sơn, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải 
Dương

 Thời gian làm 
việc: từ 16 giờ 30 
phút đến 20 giờ 
hàng ngày. Cả 

ngày thứ 7, chủ 
nhật

177 Nguyễn Thị Thùy 
Dung

003678/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa, chuyên khoa tai mũi 

họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa, chuyên khoa tai mũi 
họng; Nội soi tai mũi họng;

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

222a/QĐ-
SYT Nội soi tai mũi họng



178 Lê Thị Kim Dung 009606/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa mắt

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa mắt; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

179 Nguyễn Thanh Hoa

002438/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

264/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
mắt

180 Bùi Thị Nguyệt

002402/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Sử dụng máy nội soi 
TMH và chăm sóc bệnh nhân 

tai mũi họng

Không
240/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Sử dụng máy nội soi Tai 
mũi họng và chăm sóc bệnh 

nhân Tai mũi họng

181 Nguyễn Thị Quyên

0007316/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó trưởng khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng; Nội soi Tai 
Mũi Họng;

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không
755/QĐ-SYT 

ngày 
18/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa RHM



182 Nguyễn Thị Thảo

002424/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Điều dưỡng chuyên 

khoa tai mũi họng và nội soi 
tai mũi họng

Không
238/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
Tai mũi họng; Kỹ thuật nội 

soi Tai mũi họng

183 Nguyễn Doãn Thiện

002432/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Làm một số thủ thuật 
Răng hàm mặt theo quy định

Không

1226/QĐ-
SYT ngày 
21/9/2017

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng nha 

khoa theo quy định tại 
Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

184 Nguyễn Thị Minh 
Tuyến

004399/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Điều dưỡng chuyên 

khoa Tai mũi họng

Không

263/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
Tai mũi họng



185 Phạm Hữu Tuyền

002457/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại - Sản, chuyên khoa 

mắt, tai mũi họng
Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Phó Giám đốc; Khám bệnh, 
chữa bệnh Ngoại - Sản, 

chuyên khoa mắt, tai mũi 
họng; Nội soi tai mũi họng; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH, xác nhận chữ 
ký của y, bác sĩ

 - Kết luận khám sức khỏe, 
Khám sức khỏe lái xe

Tên: Phòng khám 
chuyên khoa mắt 
(ngoài giờ). Thời 
gian làm việc từ 
16h30-20h hàng 

ngày, cả ngày thứ 
7, chủ nhật

 Địa chỉ: Thôn 
Mỹ Ân, xã Văn 

Tố, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương

29/QĐ-SYT 
ngày 

11/01/2015
Nội soi Tai mũi họng

186 Nguyễn Thị Vân

004088/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Chăm sóc người bệnh 
toàn diện và bảo quản sử 

dụng máy sinh hiển vi khám 
mắt..., máy khúc xạ kế tự 

động

Không
239/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Điều dưỡng chuyên khoa 
mắt, đo khúc xạ mắt bằng 
máy khúc xạ kế tự động

187 Nguyễn Đức Cảnh 009498/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; 

 - Ký giấy ra viện, giấy 
chuyển tuyến, giấy nghỉ 

hưởng BHXH

Không

188 Nguyễn Hải Yến 0008397/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



189 Vũ Khánh Hòa 009931HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

190 Nguyễn Thị Thu 
Hiền

009932/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

191 Vũ Thị Thanh Huyền 002435/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Trưởng khoa; Thực hiện các 
kỹ thuật điều dưỡng và chăm 

sóc bệnh nhân
Không

192 Nguyễn Thị Thương 0005100/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng IV; Thực 
hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân
Không



193 Trần Thị Tuyết 0005101/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

194 Nguyễn Hồng Xiêm 002412/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

195 Nguyễn Thị Kim 
Anh

009378/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Không



196 Nguyễn Thị Hương 009377/HD-
CCHN

Khám, phát hiện, xử trí các 
bệnh thông thường, xử trí 

ban đầu một số trường hợp 
cấp cứu tại cộng đồng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Khám, phát hiện, xử trí các 
bệnh thông thường, xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

Không

197 Nguyễn Thị Thương 004993/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không

198 Nguyễn Thị Thương 0008673/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không



199 Nguyễn Tuấn Cường 009138/HD-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 

thông tường theo quy định 
tại TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 
tường theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

200 Bùi Thị Thơ 004696/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh Không

201 Phùng Thị Minh Hải 004697/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

202 Nguyễn Thị Hồi 004990/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn của hộ sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Trưởng khoa; Thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học
Không



203 Nguyễn Thị Thùy 004989/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng chăm sóc bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng III; Thực 
hiện kỹ thuật điều dưỡng 

chăm sóc bệnh nhân
Không

204 Đàm Thị Hoàn 003792/TNG-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2015/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2015/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế Điều dưỡng

Không

205 Trương Thị Hồi 003827/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản 
phụ khoa, siêu âm sản phụ 

khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Trưởng phòng; Khám bệnh, 
chữa bệnh sản phụ khoa, siêu 

âm sản phụ khoa

Tên: Phòng khám 
chuyên khoa Phụ 

sản -KHHGĐ 
(ngoài giờ)

Địa chỉ hành 
nghề: Số 27 khu 
An Nhân Tây, thị 

trấn Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương
Thời gian đăng 

ký hành nghề: Từ 
16 giờ 30 phút 

đến 20 giờ hàng 
ngày. Cả ngày 

thứ 7, Chủ nhật.



206 Trương Thị Sen 0006773/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 
định tại TT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Không

207 Khương Thị Phương 004095/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Phó trưởng phòng; Thực hiện 
các kỹ thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân
Không

208 Nguyễn Thị Tâm

002391/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Trưởng phòng; Thực hiện các 
kỹ thuật điều dưỡng và chăm 
sóc bệnh nhân; Chuyên khoa 

điều dưỡng nội người lớn; 
KTV phụ nội soi tiêu hóa

Không
224/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Kỹ thuật viên Phụ Nội soi 
tiêu hóa

327/QĐ-SYT 
ngày 

04/6/2024

Bổ sung Chuyên khoa điều 
dưỡng nội người lớn



209 Phạm Văn Tùng 0005488/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

210 Nguyễn Thị Mai 0008154/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Không

211 Hoàng Thị Minh Dịu 0005362/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

212 Đoàn Thị Hồng 
Nhung

0006210/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



213 Bùi Thị Như

004093/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Kỹ thuật viên Điện não 
đồ

Không

243/QĐ-SYT 
ngày 

16/3/2018
Kỹ thuật viên điện não đồ

214 Nguyễn Thị Hoài 004047/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không

215 Đặng Thị Hường 010208/HD-
CCHN

Thực hành theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hành theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



216 Nguyễn Thị Lân 011632/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng chăm sóc người 
bệnh Không

217 Vũ Thị Hồng 
Phương

0005311/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

218 Nguyễn Thị Phương 
Thảo

004099/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Không



219 Phạm Bích Thùy 002453/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

220 Nguyễn Thị Huyền 0005489/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

221 Vũ Dương Giỏi 000024/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại - 
Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Không



222 Nguyễn Thị Vinh

002396/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Chuyên khoa điều 

dưỡng nội người lớn

Không

328/QĐ-SYT 
ngày 

04/6/2024

Bổ sung Chuyên khoa điều 
dưỡng nội người lớn

223 Trần Thu Hiền 000208/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng Không

224 Vũ Thị Thanh Tâm 000666/BK-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Cử nhân điều dưỡng; Thực 
hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Không

225 Bùi Văn Huy 0008600/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc người 
bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng chuyên khoa I; 
Điều dưỡng chăm sóc người 

bệnh
Không



226 Đặng Thị Thục Trinh 000228/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

227 Nguyễn Thị Thu 
Phương

000230/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

228 Phùng Thị Linh 000229/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

229 Nguyễn Thị Hà My 000231/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa; Siêu âm tổng 
quát Không



230 Phạm Thị Thúy Nga 000232/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

231 Phạm Xuân Quý 000269/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

232 Nguyễn Thị Lộc 000227/HD-
GPHN Chuyên khoa Phụ sản

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ chuyên khoa Phụ sản Không

233 Nguyễn Kiều Oanh 000310/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không



234 Bùi Thị Phương 
Thảo

000353/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

235 Vũ Thị Thu Hiền 001758/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng IV; Thực 
hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân
Không

236 Nguyễn Minh Khang 000389/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không

237 Phạm Thị Giang 000080/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sỹ y khoa Không



238 Nguyễn Thị Hương 008419/HD-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quyết 
định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quyết 

định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề ngiệp bác sỹ, bác 

sỹ YHDP, y sỹ.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Nhân viên; Tham gia sơ cứu 
ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 
quyết định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ quyết định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

YHDP, y sỹ

Không

239 Phạm Thị Hoài 0005437/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Nhân viên; Điều dưỡng hạng 
III; Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều dưỡng 
theo quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng; Ký 
một số giấy tờ có liên quan

Không

240 Lê Thị Nguyệt Minh 0005441/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00; Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7 và trực theo lịch phân 

công của đơn vị

Nhân viên - Điều dưỡng; Thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn của 
điều dưỡng theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Không

241 Phạm Thị Tơ 009466/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00; Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7 và trực theo lịch phân 

công của đơn vị

Nhân viên - Điều dưỡng hạng 
IV; Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không



242 Nguyễn Thị Duyên 011635/HD-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh cao đẳng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00; Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7 và trực theo lịch phân 

công của đơn vị

Nhân viên; Thực hiện kỹ 
thuật của hộ sinh cao đẳng; 
Ký một số giấy tờ có liên 

quan

Không

243 Phạm Tuấn Cường

002403/HD-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Phó Trưởng khoa - Bác sĩ; 
Khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền; Phục hồi chức 
năng; Điện tim; Ký giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến, giấy 
nghỉ hưởng BHXH.

Không
Quyết định số 
241/QĐ-SYT 

ngày 
16/3/2018

Phục hồi chức năng, điện 
tim

244 Khương Tùng Ân 001822/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân kỹ thuật 
hình ảnh y học theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00. Mùa 
đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 
đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Nhân viên - Cử nhân kỹ thuật 
hình ảnh y học; Thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của cử 
nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

theo quy định tại thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV; Ký một số giấy 

tờ có liên quan

Không

245 Nguyễn Đức Tùng 0006434/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh, nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Y sỹ hạng IV; Thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn của 

điều dưỡng theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh, nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Không



246 Đặng Văn Tuyên 000915/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sĩ hạng III; Nhân viên; 
Bác sĩ y khoa; Ký giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến, giấy 
nghỉ hưởng BHXH.

Không

247 Hà Thu Phương 0007265/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên 
môn theo quy định tại 

Thông tư soos/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng III; Nhân 
viên; Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Không

248 Nguyễn Trung Nam 000914/HD-
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sĩ hạng III; Nhân viên; 
Bác sĩ y khoa; Ký giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến, giấy 
nghỉ hưởng BHXH.

Không



249 Nguyễn Thị Thủy 000913/HD_
GPHN Y khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-11h30, chiều từ 

13h00-16h30 từ thứ 2 đến 
thứ 7; trực và làm ngoài giờ 
theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Bác sĩ hạng III; Nhân viên; 
Bác sĩ y khoa; Ký giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến, giấy 
nghỉ hưởng BHXH.

Không

Tứ Kỳ, ngày 30 tháng 7 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


